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BẢN TỔNG HỢP XÉT DANH HIỆU THI ĐUA  
NĂM HỌC 2018 - 2019 

 

1. Danh hiệu thi đua tập thể 

TT Đơn vị Danh hiệu 

1 Khoa Giáo dục Hoàn thành nhiệm vụ 

2. Danh hiệu thi đua cá nhân 

TT Họ và tên HTNV LĐTT CSTĐ Cấp cơ sở 

01 Phạm Lê Cường X X  

02 Chu Thị Thủy An X X X 

03 Nguyễn Thị Châu Giang X X X 

04 Dương Thị Thanh Thanh X X  

05 Lê Thục Anh X X  

06 Hồ Thị Hạnh X X  

07 Phan Quốc Lâm X X  

08 Dương Thị Linh X X  

09 Trần Hằng Ly X X  

10 Nguyễn Thị Hường X X X 

11 Nguyễn Thị Quỳnh Anh X X  

12 Nguyễn Thị Nhân X X  

13 Chu Trọng Tuấn X X  

14 Nguyễn Trung Kiền X X  

15 Phạm Minh Hùng X X  

16 Nguyễn Thị Thu Hằng X X  

17 Đặng Thị Tình X X  

18 Bùi Văn Hùng X X  

19 Nguyễn Thị Phương Thảo X X  

20 Chế Thị Hải Linh X X  

21 Nguyễn Việt Phương X X  

22 Chu Thị Hà Thanh X X  

23 Nguyễn Tiến Dũng X X X 

24 Nguyễn Thị Phương Nhung A X X  

25 Nguyễn Thị Phương Nhung B X X  



 
 

26 Phan Anh Tuấn X X  

27 Nguyễn Thị Thanh Giang X X  

28 Thái Mạnh Thủy X X  

29 Trần Thị Hoàng Yến X X X 

30 Phạm Thị Hải Châu X X  

31 Nguyễn Thị Thu Hạnh X X  

32 Nguyễn Thị Huyền X X  

33 Lê Công Phượng X X  

34 Trần Thị Thúy Nga X X  

35 Phan Thị Quỳnh Trang X   

36 Võ Trọng Vinh X X  

37 Nguyễn Thị Kỳ X X  

38 Phan Huy Hà X X  

Tổng hợp 38 37 05 

                                                                       

 Nghệ An, ngày 10 tháng 6 năm 2019 

 TRƯỞNG KHOA 

                                                                              

                                                                               
 

 

 TS. Phạm Lê Cường 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  


